     

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Tinh bột nghệ Trung Năng Ba Vì
Đại diện: 

Nguyễn Phương Trung
	Xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0866.109.586
	Chuyên cung cấp sản phẩm tinh bột nghệ nếp đỏ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh xưởng sản xuất thực phẩm Yến Anh 

Đại diện: 

Phạm Thị Tư Hậu
	Xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0686.888.992
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm khoai lang kén, ngô chiên giòn, bánh sắn nướng cốt dừa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Tân Minh 
Đại diện: 

Phạm Văn Phúc 
	Xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0967.199.371
	Chuyên cung cấp thực rau gia vị các loại... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh
Đại diện: 

Lương Tiến Mạnh
	Xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0963.865.518
	Chuyên cung cấp chả vịt, chả chân vịt, chả vịt hun khói, mọc vịt Thúy Mạnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà 

Đại diện: 

Bùi Thị Thanh Hà
	Xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0984.920.986
	Chuyên cung cấp sản phẩm bột mầm cải đỏ, bột rau baby. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Hợp tác xã hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân Đại diện: 

Nguyễn Văn Tứ
	Xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0989.633.710
	Chuyên cung cấp sản phẩm rượu trâu cổ Hồng Vân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Quân Giang Âu Cơ 

Đại diện: 

Đỗ Hương Giang
	Phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0983.431.983
	Chuyên cung cấp sản phẩm bò sấy khô, bò ớt tỏi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH thực phẩm Thảo Nguyên Hà Nội 

Đại diện:
Nguyễn Thị Nguyên
	Phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0985.057.163
	Chuyên cung cấp sản phẩm chả cốm, giò tai, xúc xích heo Thảo Nguyên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Đặng Văn Hồng
	Xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội
ĐT: 0967.318.529
	Chuyên cung cấp gạo các loại phục vụ địa bàn xã Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Kiều Trọng Cường
	Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội
ĐT: 0972.686.194
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả

phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Nguyễn Văn Thế
	Xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0839.676.579
	Chuyên cung cấp gà, vịt, chim câu phục vụ địa bàn xã Hạ Bằng và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Nguyễn Thị Hạnh


	Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội
ĐT: 0978.298.056


	Chuyên cung cấp gà thương phẩm phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Lương Thị Ngọc 
	Xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội
ĐT: 0369.793.639


	Chuyên cung cấp chuối tiêu hồng phục vụ địa bàn xã Phúc Lộc và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Nguyễn Hồng Nhung


	Xã Hát Môn, thành phố Hà Nội
ĐT: 0982.674.404


	Chuyên cung cấp hoa sen, đài sen phục vụ địa bàn xã Hát Môn và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Đình Phúc
	Xã Hát Môn, thành phố Hà Nội
ĐT: 0973.133.693
	Chuyên cung cấp gà, vịt thương phẩm phục vụ địa bàn xã Hát Môn và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh Đại diện: 

Nguyễn Khánh Ly


	Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
ĐT: 0987.124.315

	Chuyên cung cấp chuối tiêu hồng phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi Đại diện: 

Trịnh Viết Tiến
	Xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985.127.365
	Chuyên cung cấp gà thương phẩm phục vụ địa bàn xã Quảng Bị và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi Đại diện: 

Nguyễn Văn Khoa


	Xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội

ĐT: 0399.349.881
	Chuyên cung cấp ếch thương phẩm phục vụ địa bàn xã Quảng Bị và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi Đại diện: 

Nguyễn Văn Vũ 
	Xã Liên Minh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0974.159.468


	Chuyên cung cấp lợn thương phẩm phục vụ địa bàn xã Liên Minh và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ nuôi trồng thuỷ sản
Đại diện: 

Chu Văn Tuyền
	Xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội

ĐT: 0399.212.732
	Chuyên cung cấp ếch thương phẩm phục vụ địa bàn xã Hoà Phú và một số khu vực lân cận.
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TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã quế hồi Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Quế Anh
	Xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai 

ĐT: 0985.555.559
	Cung cấp sản phẩm quế điếu thuốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng

Đại diện: 

Vũ Việt Quốc
	Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai 

ĐT: 0976.965.876
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà Bát Tiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
Đại diện: 

Hoàng Công Minh


	Xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0963.069.606


	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh Shan Tuyết, chè trắng, chè lên men Giàng Pằng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX dịch vụ  nông nghiệp Tú Lệ

Đại diện: 

Lò Văn Mạnh
	Xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0988.997.833


	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo nếp tan Tú Lệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











